	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 248/2022/NQ-HĐND
	Thanh Hóa, ngày 13 tháng 7 năm 2022 


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA; HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER QUA CẢNG NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo số 355/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Các hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có đủ các điều kiện:
- Hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định.
- Các hãng tàu biển vận chuyển container phải dỡ hàng hoặc xếp hàng tại Cảng Nghi Sơn.
b) Mức hỗ trợ: 500.000.000đ/chuyến qua Cảng Nghi Sơn.
2. Hỗ trợ các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Các hãng tàu vận tải biển nội địa vận chuyển container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có đủ các điều kiện:
- Các hãng tàu biển nội địa được cấp phép hoạt động mở tuyến vận chuyển container theo quy định.
- Các hãng tàu biển nội địa vận chuyển container phải dỡ hàng hoặc xếp hàng tại Cảng Nghi Sơn và trung chuyển đi hoặc đến các cảng vận chuyển container đi quốc tế.
b) Mức hỗ trợ: 300.000.000đ/chuyến qua Cảng Nghi Sơn.
3. Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn đối với hàng hóa mở tờ khai và không mở tờ khai tại Cục Hải quan Thanh Hóa.
b) Mức hỗ trợ
- Đối với loại container mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa
+ Loại container 20 feet: 2.000.000đ/cont;
+ Loại container 40 feet: 3.000.000đ/cont.
- Đối với loại container không mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa
+ Loại container 20 feet: 700.000đ/cont;
+ Loại container 40 feet: 1.000.000đ/cont.
Điều 2. Trình tự, thủ tục thực hiện chính sách
1. Hằng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gửi Sở Tài chính thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách tỉnh cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp để chi trả cho các hãng tàu và doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container thông qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Trình tự, thủ tục hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa vận chuyển Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
a) Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của hãng tàu đã vận chuyển hàng hóa bằng Container thông qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 1);
- Bảng kê số lượng chuyến tàu đã thực hiện xếp hoặc dỡ hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng (Mẫu số 2).
b) Trình tự thực hiện
- Hãng tàu quốc tế và nội địa đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
- Trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm lấy ý kiến xác nhận của cơ quan Hải quan về số chuyến tàu qua Cảng Nghi Sơn của hãng tàu đề nghị hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện hỗ trợ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thông báo cho hãng tàu biết và nêu rõ lý do.
- Phương thức nhận hỗ trợ: Hãng tàu nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.
3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
a) Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp đã vận chuyển hàng hóa bằng Container thông qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Mẫu số 3);
- Bảng kê số lượng container xuất, nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng (Mẫu số 4).
b) Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
- Trong thời gian tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm lấy ý kiến xác nhận của cơ quan Hải quan về số lượng container xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn của doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa đề nghị hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, nếu đủ điều kiện hỗ trợ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp ban hành quyết định hỗ trợ. Trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thông báo cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.
- Phương thức nhận hỗ trợ: Doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 về chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; số 189/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND; số 338/2020/HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Đỗ Trọng Hưng


 
Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	…, ngày … tháng … năm …


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ
Về việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
	1. Tên doanh nghiệp:
	 
	 

	2. Mã số doanh nghiệp:
	 
	 

	3. Địa chỉ:
	 
	 

	4. Điện thoại:
	 
	Fax:

	5. Đăng ký kinh doanh số:
	do (cơ quan cấp)
	ngày cấp

	6. Người đại diện theo pháp luật:
	 
	Chức vụ:

	7. Số CMND:
	nơi cấp
	ngày cấp

	8. Số tài khoản:
	mở tại
	 


II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Căn cứ Nghị quyết số ……../2022/HĐND ngày …… tháng ……. năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công ty ………… đề nghị được hỗ trợ kinh phí vận tải biển quốc tế và nội địa bằng Container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
1. Đối với các hãng tàu mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn:
(1) Tổng số chuyến:........x 500.000.000đ = ……………đ
2. Đối với hỗ trợ các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container qua Cảng Nghi Sơn:
(2) Tổng số chuyến: …………….. x 300.000.000đ =……………….đ
3. Số tiền đề nghị hỗ trợ
Tổng cộng: (1) + (2) = ………………..đ
Bằng chữ:
Doanh nghiệp đăng ký được nhận hỗ trợ kinh phí theo thời gian cụ thể:
	Tháng: ………;
	Quý: …….;
	Năm: ………..


Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thẩm định, hỗ trợ./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Thanh Hóa;
- Lưu: VP.
	GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ CHUYẾN TÀU VẬN TẢI BIỂN BẰNG CONTAINER QUA CẢNG NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA
	TT
	Tên tàu
	Ngày cập cảng
	Ngày rời cảng
	Số lượng container xuất, nhập khẩu
	Số lượng container xuất, nhập khẩu
	Loại container
	Loại container
	Ghi chú

	
	
	
	
	Xuất khẩu (container)
	Nhập khẩu (container)
	Container 20 feet
	Container 40 feet trở lên
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 
KHAI THÁC CẢNG
(ký tên, đóng dấu)
	..., ngày ...tháng...năm...
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	…, ngày … tháng … năm… 


 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ
Về việc vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
	1. Tên doanh nghiệp:
	 
	 

	2. Mã số doanh nghiệp:
	 
	 

	3. Địa chỉ:
	 
	 

	4. Điện thoại:
	 
	Fax:

	5. Đăng ký kinh doanh số:
	do (cơ quan cấp)
	ngày cấp

	6. Người đại diện theo pháp luật:
	 
	Chức vụ:

	7. Số CMND:
	nơi cấp
	ngày cấp

	8. Số tài khoản:
	mở tại
	 


II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Căn cứ Nghị quyết số ……/2022/HĐND ngày ….. tháng ……. năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công ty đề nghị được hỗ trợ kinh phí vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
1. Số container (xuất khẩu hoặc nhập khẩu) mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa
- Tổng số container: ………., trong đó:
+ Loại container 20 feet: …………….x 2.000.000đ = ……………..đ
+ Loại container 40 feet trở lên: …………….x 3.000.000đ = ……………..đ
(1) Tổng cộng: ……………..đ
2. Số container (xuất khẩu hoặc nhập khẩu) không mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa
- Tổng số container:……….. trong đó:
+ Loại container 20 feet: ………… x 700.000đ = …………. đ
+ Loại container 40 feet trở lên: ………… x 1.500.000đ = …………. đ
(2) Tổng cộng: ………………đ
3. Số tiền đề nghị hỗ trợ
Tổng cộng: (1) + (2) = ……………đ
Bằng chữ:
- Doanh nghiệp đăng ký được nhận hỗ trợ kinh phí theo thời gian cụ thể:
	Tháng:…………..;
	Quý:…………..;
	Năm:…………


Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thẩm định, hỗ trợ./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Thanh Hóa;
- Lưu: VP.
	GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 4: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER QUA CẢNG NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA
	TT
	Loại hàng
	Số tờ khai hải quan/Ngày đăng ký
	Số lượng container xuất, nhập khẩu
	Số lượng container xuất, nhập khẩu
	Loại container
	Loại container
	Tên phương tiện vận chuyển /Số chuyến
	Ghi chú

	
	
	
	Xuất khẩu (container)
	Nhập khẩu (container)
	Container 20 feet
	Container 40 feet trở lên
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XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
KHAI THÁC CẢNG
(ký tên, đóng dấu)
	..., ngày ...tháng...năm...
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký tên, đóng dấu)




 
